
UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 2 THÁNG 1 NĂM 2025  

Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên chủ 

hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên 

giao 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhận 

(Ký 

tên) 

I ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

1 H56.26.44-

250116-

0001 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250116-

4290) 

 LÊ YẾN 

NHI 

THÔN 

GIANG 

SƠN, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976419

003 

17/01/2025 

09:02:41 

17/01/2025 

17:00:00 

17/01/2025 

17:06:48 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.26.44-

250113-

0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250113-

3581) 

 NGUYỄN 

HỮU 

TUẤN 

ĐẠT 

Thôn 1, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0365913

468 

15/01/2025 

09:10:15 

15/01/2025 

17:00:00 

16/01/2025 

17:14:40 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.26.44-

250114-

Đăng ký 

khai sinh, 

 LÊ PHẠM 

HỒNG 

THÔN 4, Xã 

Hoằng 

0977311

946 

15/01/2025 

09:17:25 

15/01/2025 

17:00:00 

16/01/2025 

17:15:25 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha



0002 đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250114-

3455) 

PHÚC Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

nh 

Hóa 

4 H56.26.44-

250114-

0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thƣờng trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250114-

3616) 

 LÊ 

TRƢƠNG 

GIA HUY 

THÔN VĂN 

PHONG, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0814383

777 

15/01/2025 

09:41:45 

15/01/2025 

17:00:00 

16/01/2025 

17:14:58 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

II ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

1 H56.26.44-

250110-

0014 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄN 

HỮU LÂM 

THÔN HẢI 

SƠN 

0986182

552 

15/01/2025 

09:08:41 

16/01/2025 

09:07:59 

16/01/2025 

08:57:00 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.26.44-

250117-

0002 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 PHẠM THỊ 

THANH 

thôn trung 

ngoại 

0975622

423 

17/01/2025 

10:00:43 

20/01/2025 

10:00:00 

17/01/2025 

16:57:08 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

              

III CẤP GIẤY XÁC NHẬN TTHN 

1 H56.26.44-

250113-

0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄN 

THỊ HẰNG 

THÔN LINH 

TRƢỜNG 

0378697

923 

15/01/2025 

09:11:45 

20/01/2025 

09:11:00 

16/01/2025 

14:49:11 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

2 H56.26.44-

250109-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

 NGUYỄN 

THỊ HẰNG 

THÔN ĐẠI 

TRƢỜNG 

0961302

138 

14/01/2025 

11:15:58 

17/01/2025 

11:15:00 

16/01/2025 

15:04:17 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 



trạng hôn 

nhân 

Hóa 

3 H56.26.44-

250109-

0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄN 

HỮU 

TRƢỜNG 

THÔN LINH 

TRƢỜNG 

0337969

126 

14/01/2025 

11:17:21 

17/01/2025 

11:16:59 

16/01/2025 

14:50:08 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.26.44-

250110-

0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

thôn giang 

sơn 

0963837

573 

14/01/2025 

11:35:26 

17/01/2025 

13:30:00 

16/01/2025 

14:49:48 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

5 H56.26.44-

250110-

0002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

thôn giang 

sơn 

0963837

573 

14/01/2025 

11:36:49 

17/01/2025 

13:30:00 

16/01/2025 

14:49:32 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.26.44-

250116-

0002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄN 

THỊ TÂM 

thôn giang 

sơn 

0961680

006 

17/01/2025 

09:03:57 

22/01/2025 

09:03:00 

   Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

IV ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

1 H56.26.44-

250110-

0015 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250110-

0650) 

 LÊ 

TRUNG 

HOÀ 

Thôn Linh 

Trƣờng, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865202

059 

13/01/2025 

15:36:47 

14/01/2025 

17:00:00 

13/01/2025 

16:51:35 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

V CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH 

1 H56.26.44-

250115-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ PHẠM 

SỰ 

THÔN 4, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977311

946 

17/01/2025 

09:00:37 

20/01/2025 

09:00:00 

17/01/2025 

16:55:59 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



2 H56.26.44-

250114-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄN 

THỊ 

DUYÊN 

THÔN LINH 

TRƢỜNG, 

Xã Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865202

059 

15/01/2025 

09:16:45 

16/01/2025 

09:16:00 

16/01/2025 

17:15:43 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.26.44-

250115-

0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

TRƢƠNG 

TƢ 

THÔN VĂN 

PHONG, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974059

399 

17/01/2025 

09:01:29 

20/01/2025 

09:01:00 

17/01/2025 

16:56:53 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.26.44-

250113-

0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄN 

NGỌC 

HIỆP 

THÔN 1, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979003

824 

15/01/2025 

09:09:19 

16/01/2025 

09:09:00 

16/01/2025 

14:53:33 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

5 H56.26.44-

250110-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VĂN 

THẾ 

THÔN 

THÀNH 

XUÂN, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0975707

683 

15/01/2025 

08:51:41 

16/01/2025 

08:50:59 

16/01/2025 

15:03:58 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.26.44-

250110-

0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

THÔN HẢI 

SƠN, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0383053

062 

15/01/2025 

09:07:37 

16/01/2025 

09:07:00 

16/01/2025 

14:53:59 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

VI Chứng thực   

1 H56.26.44-

250113-0004 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

 PHẠM 

THỊ 

LỤA 

THÔN 

VĂN 

PHONG, 

037561221

2 

13/01/202

5 

15:11:18 

14/01/2

025 

15:11:00 

13/01/202

5 

16:13:39 

  Nguyễn 

Thị Huệ 



tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Xã Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.26.44-

250113-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

QUÂN 

THÔN 

ĐẠI 

TRƢỜN

G, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, 

097222572

2 

13/01/202

5 

15:11:26 

14/01/2

025 

15:11:00 

13/01/202

5 

16:13:46 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

3 H56.26.44-

250115-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 TRƢƠN

G THỊ 

HIỀN 

THÔN 

TRUNG 

HẢI, Xã 

Hoằng 

Thanh, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, 

098998463

8 

15/01/202

5 

09:50:31 

16/01/2

025 

09:50:0

0 

16/01/202

5 

14:45:39 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

4 H56.26.44-

250115-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 TRƢƠN

G ĐÌNH 

LỘC 

THÔN 

GIANG 

SƠN, Xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

035864630

7 

15/01/202

5 

09:59:13 

16/01/2

025 

09:58:5

9 

16/01/202

5 

14:45:46 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

5 H56.26.44-

250115-0005 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

 CAO 

THỊ 

HIỀN 

SN: 157, 

Đƣờng 

510B, 

Thôn Văn 

Phong, 

035257976

1 

15/01/202

5 

15:56:29 

16/01/2

025 

15:56:0

0 

16/01/202

5 

14:40:20 

  Nguyễn 

Thị Huệ 



chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Xã Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

6 H56.26.44-

250117-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do 

cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ THỊ 

HƢƠN

G 

THÔN 

THÀNH 

XUÂN, 

Xã Hoằng 

Trƣờng, 

Huyện 

Hoằng 

Hóa, 

039949798

0 

17/01/202

5 

09:06:15 

20/01/2

025 

09:05:5

9 

   Nguyễn 

Thị Huệ 

 VII  

 H56.26.44-

250113-0006 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký 

trong các giấy 

tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả 

trƣờng hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu 

chứng thực 

không thể ký, 

không thể điểm 

chỉ đƣợc) 

 LÊ 

VĂN 

KÍNH 

Thôn 

Liên 

Minh, xã 

Hoằng 

Trƣờng, 

huyện 

Hoằng 

Hóa, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

098998463

8 

13/01/202

5 

16:07:16 

14/01/2

025 

15:58:5

9 

14/01/202

5 

14:46:27 

  Nguyễn 

Thị Huệ 

Xã Hoằng Trƣờng - Tỉnh 

Thanh Hóa 

 


